
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT Họ tên MSSV cũ Tên lớp 
cũ

Ngành/CT
đang học

Ngành/CT
xin chuyển MSSV mới Tên lớp 

mới Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

1 NGUYỄN QUANG 
TRỰC BTBTUN15023 BTBT15UN21 BT – UN BT - IU BTBTIU15186 BTBT15IU21 03/02/1997

Công nghệ Sinh học - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH 
Nottingham cấp bằng

Công nghệ Sinh học -
chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 
cấp bằng

2 TRÁC BẢO TRÂM IEIERG14003 IEIE14RG11 IE – RG IE – IU IEIEIU14088 IEIE15IU11 06/06/1996

Kỹ thuật hệ thống công 
nghiệp - chương trình 
liên kết với trường ĐH 

Rutgers cấp bằng

Kỹ thuật hệ thống 
công nghiệp - 

chương trình do 
ttrường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

3 VŨ THỊ HẢI YẾN BABAWE15281 BABA154WE21 BA – WE BA – FN BAFNIU15187 BAFN15IU21 01/01/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
trường ĐH West of 
England cấp bằng

Tài chính Ngân hàng 
- chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 
cấp bằng

4 LÊ VÂN ANH BTBCIU15016 BTBC15IU31  BT – BC BA – FN BAFNIU15188 BAFN15IU31 21/06/1997
Hoá sinh - chương trình 
do trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Tài chính Ngân hàng 
- chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 
cấp bằng

5 VÕ THỊ ĐĂNG SƠN BTBTIU15168 BTBT15IU12 BT – IU BT – BC BTBCIU15072 BTBC15IU12 29/12/1995
Công nghệ sinh học - 

chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Hoá sinh - chương 
trình do trường ĐH 
Quốc tế cấp bằng
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STT Họ tên MSSV cũ Tên lớp 
cũ

Ngành/CT
đang học

Ngành/CT
xin chuyển MSSV mới Tên lớp 

mới Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

6 TRẦN MINH HIẾU BTBTUN15032 BTBT15UN21 BT – UN BT –IU BTBTIU15187 BTBT15IU21 04/11/1997

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH 
Nottingham tế cấp bằng

Công nghệ sinh học - 
chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 
cấp bằng

7 TRẦN TÚ VĂN BTBCIU15060 BTBC15IU11 BT – BC IE – IU IEIEIU15077 IEIE15IU11 25/09/1997
Hoá sinh - chương trình 
do trường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

Kỹ thuật hệ thống 
công nghiệp - 

chương trình do 
ttrường ĐH Quốc tế 

cấp bằng

8 NGHIÊM THỊ LINH 
ĐAN BTBTUN15038 BTBT15UN21 BT – UN BT –IU BTBTIU15188 BTBT15IU21 26/01/1997

Công nghệ sinh học - 
chương trình liên kết 

trường ĐH Nottingham 
cấp bằng

Công nghệ sinh học - 
chương trình do 

trường ĐH Quốc tế 
cấp bằng

8 LÊ TUẤN KIỆT BABANS16019 BABA16NS11 BA - NS BA - WE BABAWE16303 BABA162WE11 02/01/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
trường Đại học New 

South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

9 HỒ THỤC ĐOAN BABAUH13024 BABA13UH11 BA - UH BA - WE BABAWE13274 BABA132WE11 19/12/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

10 TRẦN NGÔ GIA 
HUY ITITRG15006 ITIT15RG11 IT - RG BA - WE BABAWE15346 BABA152WE11 17/11/1996

Công nghệ Thông tin - 
chương trình liên kết 
với ĐH Rutgers, Hoa 

Kỳ (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

11 NGUYỄN THÁI 
UYÊN BABAUH16047 BABA16UH21 BA - UH BA - WE BABAWE16304 BABA163WE21 31/07/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT
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Ngành/CT
xin chuyển MSSV mới Tên lớp 
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12 PHẠM GIA HUY BABAUN16007 BABA16UN11 BA - UN BA - WE BABAWE16305 BABA164WE11 29/03/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH 
Nottingham cấp bằng 

(2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

13 ĐOÀN THANH 
HÙNG BABAUN16005 BABA16UN11 BA - UN BA - WE BABAWE16306 BABA164WE11 26/06/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH 
Nottingham cấp bằng 

(2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

14 TRẦN THIÊN 
TRANG BAFNIU14209 BAFN14IU12 BA - FN BA - WE BABAWE14297 BABA144WE11 05/01/1996

Tài chính ngân hàng - 
chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

15 TRẦN THIÊN 
THANH BAFNIU14210 BAFN14IU12 BA - FN BA - WE BABAWE14298 BABA144WE11 05/01/1996

Tài chính ngân hàng - 
chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

16 LÊ ĐỨC QUYỀN BABAUH14117 BABA14UH11 BA - UH BA - WE BABAWE14299 BABA144WE11 29/08/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

17 VŨ MINH LUÂN BABAUH15107 BABA15UH11 BA - UH BA - WE BABAWE15347 BABA154WE11 11/11/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

18 HUỲNH DIỆP CHÍ 
NHÂN BABANS14028 BABA14NS11 BA - NS BA - AU BABAAU14044 BABA14AU11 29/11/1996

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
trường Đại học New 

South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học AUT 

cấp bằng



STT Họ tên MSSV cũ Tên lớp 
cũ

Ngành/CT
đang học

Ngành/CT
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mới Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

19 NGUYỄN TRẦN 
NAM TRUNG BABAUH15055 BABA15UH22 BA - UH BA - AU BABAAU15031 BABA15AU22 08/03/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học AUT 

cấp bằng

20 PHAN NGỌC LÊ 
UYÊN BABAUH16080 BABA16UH21 BA - UH BA - AU BABAAU16016 BABA16AU21 24/02/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học AUT 

cấp bằng

21 NGUYỄN THỊ 
HOÀNG THƠ BABAUH15051 BABA15UH22 BA - UH BA - NS BABANS15053 BABA15NS22 27/12/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học New 

South Wales cấp 
bằng

22 DƯƠNG BẢO 
HƯNG ITITRG15001 ITIT15RG11 IT - RG IT – WE ITITWE15007 ITIT15WE11 03/09/1997

Công nghệ Thông tin - 
chương trình liên kết 
ĐH Rutgers cấp bằng 

(2+2)

Công nghệ Thông tin 
- chương trình liên 

kết ĐH West of 
England  cấp bằng 

(2+2)

23 TẠ THỊ KIM ANH BTBTWE16020 BTBT16WE31 BT - WE BA - WE BABAWE16307 BABA16WE31 03/11/1998

Công nghệ Sinh học - 
chương trình liên kết 
ĐH West of England  

cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

24 LƯU PHƯỚC ĐẠT BABAIU16211 BABA16IU21 BA –IU BA – AU BABAAU16017 BABA16AU21 01/12/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình do trường 
Đại học Quốc tế cấp 

bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học AUT 

cấp bằng

25 NGUYỄN HỮU 
PHÚC EEEERG12004 EEEE12RG31 EE - RG EE – WE EEEEWE12003 EEEE12WE31 29/06/1994

Kỹ thuật điện tử truyền 
thông - chương trình 

liên kết với ĐH Rutgers 
cấp bằng

Kỹ thuật điện tử 
truyền thông - 

chương trình liên kết 
với ĐH West of 

England cấp bằng



STT Họ tên MSSV cũ Tên lớp 
cũ

Ngành/CT
đang học

Ngành/CT
xin chuyển MSSV mới Tên lớp 

mới Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

26 NGUYỄN THUÝ VI BABANS16032 BABA16NS11 BA - NS BA - WE BABAWE16308 BABA164WE11 28/10/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
trường Đại học New 

South Wales cấp bằng

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

27 BÙI VŨ THUỲ 
LINH BABAUN15001 BABA15UN11 BA – UN BA - WE BABAWE15348 BABA154WE11 22/09/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

Nottingham cấp bằng 

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

28 NGUYỄN HỒNG 
THUÝ QUỲNH BABAUH15040 BABA15UH21 BA – UH BA - WE BABAWE15349 BABA154WE21 22/01/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng 

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
với trường Đại học 

West of England cấp 
bằng 

29 TRẦN LÊ ANH 
PHƯƠNG BABAUH15073 BABA15UH22 BA – UH BA – AU BABAAU15032 BABA15AU22 18/04/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 

với trường ĐH Houston 
cấp bằng 

Quản trị kinh doanh -
chương trình liên kết 
trường Đại học AUT 

cấp bằng

30 LÊ PHAN TƯỜNG 
VY BTBTIU16159 BTBT16IU31 BT – IU BT – UN BTBTUN16043 BTBT16UN31 30/06/1998

Công nghệ Sinh học - 
chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Công nghệ Sinh học -
chương trình liên kết 
với trường ĐH  cấp 

bằng


